TỔNG HỢP, GIẢI TRÌNH CÁC Ý KIẾN THAM GIA CỦA CÁC ĐƠN VỊ
V/v tham mưu đối với nội dung Dự thảo Quyết định thay thế các Quyết định số: 32/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2016, 34/2018/QĐ-UBND ngày 05/9/2018  của UBND Hà Nam “Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương, tỉnh Hà Nam” 
(Kèm theo văn bản số          /SGTVT-QLKCHT ngày       /3/2023 của Sở Giao thông vận tải)
	TT
	Ý kiến tham gia của các đơn vị
	Nội dung giải trình, tiếp thu của Sở GTVT
	Căn cứ, lý do giải trình

	I
	Sở Tư Pháp (Văn bản số 51/STP-XDKTVB ngày 02/3/2023)
	

	1
	Sự cần thiết:
- Việc ban hành Quyết định trên (thay thế các Quyết định số: 32/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2016, 34/2018/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của UBND Hà Nam “Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương, tỉnh Hà Nam) là cần thiết, bởi vì nhiều nội dung của Quyết định 32/2016/QĐ-UBND và Quyết định  34/2018/QĐ-UBND không còn phù hợp với văn bản pháp luật mới ban hành như: Nghị định 117/2021/NĐ-CP ngày 22/12/2021; Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017; Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29/6/2020 và Thông tư 39/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021.
	
	

	2
	Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng văn bản: Nhất trí với dự thảo văn bản 
	
	

	3
	Tính hợp Hiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn bản

- Về phần hiệu lực thi hành Quyết định:  

+ Tại Điều 2 dự thảo Quyết định quy định: “Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.” Đề nghị cơ quan soạn thảo dự kiến lại cụ thể ngày có hiệu lực của văn bản, nhưng phải đảm bảo nguyên tắc không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành cho phù hợp với khoản 48 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và khoản 1 Điều 38 Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
	Sở GTVT tiếp thu và căn cứ tiến độ phê duyệt của UBND tỉnh để dự kiến cụ thể ngày hiệu lực thi hành của quy định.

	

	4
	-Về các nội dung hồ sơ, thủ tục hành chính trong dự thảo Quy định (Ví dụ: tại khoản 2 Điều 8; khoản 3,4 Điều 12...)

2. Tại khoản 4 Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định Những hành vi bị nghiêm cấm:“4.Quy định thủ tục hành chính trong thông tư, thông tư liên tịch, quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân, văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt, trừ trường hợp được luật, nghị quyết của Quốc hội giao hoặc trường hợp cần thiết phải quy định thủ tục hành chính trong nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 4 Điều 27 của Luật này.”Mặt  khác  các  thủ tục này đã được quy định  tại Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và các văn bản sửa đổi, bổ sung. Do đó đề nghị điều chỉnh lại các nội dung tại các điều có quy định thủ tục hành chính trong dự thảo theo một trong hai phương án: loại bỏ các quy định về thủ tục hành chính hoặc quy định theo hướng viện dẫn văn bản cơ quan cấp trên.
	- Đề nghị giữ nguyên như văn bản dự thảo.

	- Các thủ tục hành chính được quy định tại Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và các văn bản sửa đổi, bổ sung chỉ áp dụng với Quốc lộ vì vậy cần thiết phải xây dựng TTHC áp dụng cho các tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường xã,…

	5
	- Về ngôn ngữ và kỹ thuật soạn thảo văn bản

Đề nghị rà soát, điều chỉnh Dự thảo cho phù hợp Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ví dụ:
- Về đánh số trang văn bản, đề nghị tuân thủ quy định tại Điều 76 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ: “Trang của văn bản được đánh số thứ tự bằng chữ số Ả Rập, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, không đánh số trang thứ nhất, được đặt canh giữa theo chiều ngang trong phần lề trên của văn bản. Số trang của phụ lục được đánh số riêng theo từng phụ lục.”
- Về Căn cứ ban hành Quyết định

+ Bổ sung thêm  “Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;”

+ Tại căn cứ “100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013” ; “35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017“  đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung đầy đủ tên gọi văn bản cho phù hợp Điều 75 Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 được sửa đổi bởi khoản 16 Điều 1 Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định.

- Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung đầy đủ tên gọi “Quyết định số: 32/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2016” cho phù hợp Điều 75 Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 được sửa đổi bởi khoản 16 Điều 1 Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định.

- Tại phần Nơi nhận: đề nghị thực hiện đúng quy định tại khoản 2 Điều 131 và khoản 1 Điều 121 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi bởi khoản 25 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP).


	Tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến tham gia.

	

	II
	Sở Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản số 388/SKHĐT-KTNngày 08/3/2023)
	

	1
	1. Cơ bản nhất trí về bố cục, nội dung dự thảo Quyết định. 
    Mục căn cứ pháp lý nội dung “Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015” đề nghị bổ sung thêm “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019”.
	- Tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến tham gia. 

	

	2
	- Điều 3: Đề nghị bổ sung phạm vi quản lý đối với “gầm cầu” theo Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải.
	- Đề nghị giữ nguyên như văn bản dự thảo.

	Khoản 3, Điều 1 Thông tư  số 35/2017/TT-BGTVT  là nội dung quy định về sử dụng khai thác phạm vi bảo vệ KCHT, không phải quy định về phạm vi quản lý, bảo vệ KCHT.

	
	- Khoản 2, Điều 4: “… cầu dàn thép và cầu dầm có khẩu độ nhịp từ 50m trở lên; các cầu cấp II trở lên”. Đề nghị rà soát đối tượng quản lý đối với các công trình là “cầu dàn thép và cầu dầm có khẩu độ nhịp dưới 50m; các cầu cấp nhỏ hơn cấp II”.
	- Đề nghị giữ nguyên như văn bản dự thảo.

	-  Đối tượng quản lý đối với các công trình là “cầu dàn thép và cầu dầm có khẩu độ nhịp dưới 50m; các cầu cấp nhỏ hơn cấp II”. là UBND các xã, phường thị trấn (UBND cấp xã) quy định tại Khoản 3, Điều 4.

	
	- Khoản 4, Điều 5: Đề nghị bỏ nội dung này vì trong phạm vi tỉnh Hà Nam không có quy hoạch các tuyến đường tránh ngập thuộc các dự án thủy lợi, thủy điện.

	- Đề nghị giữ nguyên như văn bản dự thảo.

	Vì nội dung Khoản 4, Điều 5 của dự thảo quy định Đối với các dự án thủy điện, thủy lợi có tuyến tránh ngập và các dự án khác có tuyến tránh.

	
	- Khoản 4 Điều 14 và Điều 15: Theo quy định tại Khoản 4 Điều 14 thì các điểm đấu nối phải theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo Điều 15 quy định khoảng cách tối thiểu 2 điểm đấu nối. Đề nghị cần cụ thể các đồ án quy hoạch có yêu cầu phải tuân thủ theo khoảng cách tối thiểu tại Điều 15 hay không?. Trường hợp đấu nối theo quy hoạch được duyệt thì việc xác định khoảng cách đấu nối của các tuyến đường là không cần thiết (việc đấu nối theo dự án và dự án theo quy hoạch đã duyệt).
	- Đề nghị giữ nguyên như văn bản dự thảo.

	- Các đồ án quy hoạch từ bước Lập quy hoạch đơn vị chủ quản đã 

 phải xin ý kiến các cơ quan chuyên ngành về việc kết nối hạ tầng giao thông và phải tuân thủ khoảng cách tối thiểu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng và các quy định về giao thông đường bộ. 

	
	- Điểm d, Điều 16: “…ngay từ bước lập dự án, chủ đầu tư hoặc... xác định vị trí và quy mô của nút giao của đường nhánh đấu nối...”. Đề nghị nghiên cứu, hiệu chỉnh: “... ngay từ bước lập dự án, chủ đầu tư hoặc... xác định vị trí và hình thức của nút giao của đường nhánh đấu nối...”. Việc xác định quy mô đề nghị thực hiện ở bước phê duyệt dự án.
	- Đề nghị giữ nguyên như văn bản dự thảo.

	- Quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 117/2021/NĐ-CP “Đối với dự án quốc lộ được xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo, nắn chỉnh tuyến hoặc xây dựng tuyến tránh, ngay từ bước lập dự án, chủ đầu tư hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án phải căn cứ vào các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt để xác định vị trí và quy mô của nút giao của đường nhánh đấu nối vào quốc lộ” vì vậy đối với đường địa phương  đề nghị áp dụng tương tự như quy định này đối với Điểm d, Điều 16 của dự thảo. 

	
	- Điều 24: Đề nghị thống nhất việc sử dụng từ: “Thanh tra giao thông” thay cho từ: “Thanh tra đường bộ”.
	- Đề nghị giữ nguyên như văn bản dự thảo.

	Đã sử dụng phù hợp với Điều 86, Luật Giao thông đường bộ 2008

	III
	Sở Tài nguyên và Môi trường (Văn bản số 493/STN&MT-VP ngày 15/3/2023)
	

	1
	1. Đề nghị bổ sung thêm căn cứ: 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
	Tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến tham gia
	

	2


	- Tại Khoản 2, Điều 4: sửa cụm từ “UBND các huyện, thành phố” thành “UBND các huyện, thị xã, thành phố”;

- Tại Điều 22 và khoản 5, Điều 23: Thống nhất cách gọi “UBND cấp huyện” để đảm bảo tính đồng nhất với Khoản 2, Điều 4;
	Tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa theo ý kiến tham gia. 

	

	
	- Tại Điều 7, Điều 8 và Điều 17: Nghiên cứu bỏ mục “Thành phần hồ sơ” sao cho đảm bảo nguyên tắc không quy định lại nội dung đã được quy định tại Nghị định, Thông tư liên quan.


	- Đề nghị giữ nguyên như văn bản dự thảo.

	Đây không phải là quy định lại mà là quy định cho đường địa phương, quy định TTHC trong các Nghị định, thông tư là quy định cho Quốc lộ

	
	- Rà soát lại các lỗi chính tả, lỗi soạn thảo văn bản để đảm bảo thể thức và kỹ thuật trình bày theo đúng quy định;
	Tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa theo ý kiến tham gia
	

	III
	UBND huyện Lý Nhân (Văn bản số 178/UBND-KT&HT  ngày 6/3/2023)

	1
	1. Tại Khoản 1 Điều 5 của Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương, tỉnh Hà Nam (Ban hành kèm theo Dự thảo Quyết định) có ghi “Việc khai thác, sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tuân theo Điều 26, Điều 28 của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 2 năm 2010; Điều 10, Điều 11 Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015; Khoản 3, khoản 4 Điều 1, Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 và các quy định tại Quyết định này”. Đề nghị Sở Giao thông Vận tải điều chỉnh vì Khoản 3 Điều 26 của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung tại Khoản 1 Điều 1 của Nghị định số 117/2021/NĐ-CP ngày 22/12/2021; tên Điều 11 và Khoản 1 Điều 11 của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021.
	Tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa theo ý kiến tham gia
	

	IV
	UBND huyện Thanh Liêm (Văn bản số 376/UBND-KT&HT  ngày 17/3/2023)
	

	1
	+ Đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định về khoảng cách được phép đấu nối với các tuyến đường giao thông cấp huyện, cấp xã có quy mô mặt đường nhỏ.
	
	Nội dung này đã được quy định tại Khoản 2, Điều 15 Dự thảo Quyết định

	
	+ Đối với các tuyến đường đang thi công, chưa đưa vào bàn giao quản lý, vận hành: Thẩm quyền chấp thuận đấu nối công trình với tuyến đường thuộc về cấp quyết định phê duyệt dự án, hay chủ đầu tư được giao thực hiện dự án.
	
	Nội dung này đã được quy định tại Khoản 7, Điều 14 Dự thảo Quyết định

	V
	UBND huyện Kim Bảng (Văn bản số 268/UBND-KT&HT ngày 07/3/2023)
	

	1
	Nhất trí với dự thảo gửi xin ý kiến
	
	

	VI
	Sở Nông nghiệp & PTNT (Văn bản số 204/SNN-XDCT ngày 03/3/2023)
	

	1
	Nhất trí với dự thảo gửi xin ý kiến
	
	

	VII
	Sở Công Thương (Văn bản số 264/SCT-QLTM ngày 03/3/2023)
	

	1
	Nhất trí với dự thảo gửi xin ý kiến
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